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HƯỚNG DẪN

 Công tác Mặt trân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền năm 2021
_______________
Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định, ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền đối với Mặt trận các cấp trong tỉnh như sau:  
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trên lĩnh vực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền: Tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện dân chủ; giám sát và phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 

2. Tập trung thực hiện thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; các cấp Mặt trận đều có nội dung chủ trì giám sát, phản biện xã hội; tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

1.1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh căn cứ các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn công tác  Mặt trận tham gia bầu cử cho Ủy ban MTTQ các cấp theo đúng quy định và kịp thời. Tổ chức tập huấn kịp thời, hiệu quả cho cán bộ Mặt trận trực tiếp làm công tác bầu cử theo phân cấp.

1.2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử theo quy định của pháp luật, các hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Bảo đảm việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử được khách quan, dân chủ, đúng luật và bảo đảm số lượng người được giới thiệu ứng cử, cơ cấu, thành phần chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân. Tổ chức tập huấn kịp thời, hiệu quả cho cán bộ Mặt trận trực tiếp làm công tác bầu cử theo phân cấp, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.
2. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật 

2.1.  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan cảu tỉnh và các tổ chức thành viên Mặt trận tổ chức việc góp ý vào các dự án luật, pháp lệnh, trọng tâm là các dự án: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ... Đồng thời, chủ động tham gia góp ý, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định của cấp ủy, chính quyền ở  địa phương có liên quan thiết thực đến quyền, lợi ích và đời sống của nhân dân.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Do đó, ngay từ đầu năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cùng cấp chú trọng tuyên truyền về Đại hội và các Văn kiện của Đại hội XIII của Đảng, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản về công tác bầu cử như: Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về việc tổ chức hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung... Chú trọng lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, khoa học để các nội dung tuyên truyền đến cử tri và Nhân dân kịp thời, chính xác, khách quan.

2.2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Chú trọng phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương và  các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân công tuyên truyền đến các giới, từng nhóm người dân trên địa bàn dân cư.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Hòa giải ở cơ sở; Bộ luật Lao động; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Bảo vệ môi trường...Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng cùng lựa chọn nội dung giới thiệu, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm của Đảng, những nội dung cơ bản của các dự án luật Quốc hội thông qua năm 2020. 


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp với ngành tư pháp hướng dẫn việc tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên, bảo đảm kinh phí hoạt động; nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với các biện pháp giải quyết tranh chấp trước khi khởi kiện để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại  cộng đồng.
Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bằng văn bản về việc triển khai công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở kèm theo các số liệu cụ thể có liên quan. 
3. Công tác giám sát và phản biện xã hội 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2021, xác định rõ nội dung Mặt trận chủ trì, từng nội dung phối hợp thực hiện. Việc thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội thực hiện theo đúng quy định tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 16/5/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

Sau giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có văn bản kiến nghị giám sát, phản biện gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm và phải theo dõi, đôn đốc chặt chẽ việc giải quyết, trả lời của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
3.1. Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát 
Ở tỉnh: Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tiếp tục chủ trì phối hợp với Ban Nội chính TU, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Luật Tiếp công dân; Chủ trì tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn “Quỹ cứu trợ” theo Nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2008 và “Quỹ vì người nghèo” các cấp; Chủ trì Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; Chủ trì phối hợi với hội Khuyến học tỉnh tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
Ở cấp huyện và xã: Căn cứ quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn chủ động xây dựng các chương trình giám sát, lựa chọn các nội dung giám sát phù hợp với thực tế tại địa phương. Các huyện, thành phố lựa chọn ít nhất 01 chương trình giám sát theo hình thức tổ chức đoàn giám sát. Năm 2021, MTTQ Việt Nam các cấp cần chú trọng giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tăng cường giám sát bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản (giám sát văn bản) của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Ở cấp xã, tập trung  tổ chức các hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng để giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở và các công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã.  
3.2. Về công tác phản biện xã hội  
  Hoạt động phản biện xã hội do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp chủ trì với sự tham gia của các tổ chức tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, các Hội đồng tư vấn, các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan, đồng thời được tiến hành kịp thời, đảm bảo tính khách quan, khoa học, xây dựng, phù hợp với các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật. Việc tổ chức các hoạt động phản biện xã hội phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan.
 Năm 2021, trọng tâm hoạt động phản biện xã hội của Ủy ban  MTTQ Việt các cấp là các Dự án Luật trước các kỳ họp Quốc hội  khi có yêu cầu; một số Đề án, dự án, kế hoạch, dự thảo Nghị quyết của HĐND các cấp trước mỗi kỳ họp khi có yêu cầu.
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố các xã, phường, thị trấn có công văn đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp cung cấp nội dung cần phản biện trong năm đồng thời có thể chủ động lựa chọn phản biện xã hội với dự thảo các văn bản về các dự án, chính sách, kế hoạch, quy hoạch liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương mà đa số Nhân dân quan tâm. 

Sau khi kết thúc các cuộc giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam  các huyện, tp có văn bản kiến nghị giám sát, phản biện xã hội theo đúng quy định chậm nhất 15 ngày gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm và phải theo dõi, đôn đốc chặt chẽ việc giải quyết, trả lời của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

4. Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt trách nhiệm của Ủy ban MTTQ các cấp tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở ở địa phương;  6 tháng và cuối năm xây dựng báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở của đại phương mình.
5. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

 Ở tỉnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tổng kết, đánh giá hoạt động, công tác phối hợp và hoạt động của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ khoá XIV và kết quả việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV; tập hợp, tổng hợp ý kiến của cử tri và Nhân dân để góp phần phản ánh tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, tại kỳ họp thứ 1, 2 Quốc hội khóa XV; tiếp tục phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, mở rộng các hình thức tiếp xúc của đại biểu, nghiêm túc thực hiện việc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, chương trình, thời gian địa điểm tiếp xúc; chuẩn bị tốt nội dung, thành phần tham gia tiếp xúc.

Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, kỳ họp HĐND tỉnh Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân địa phương và gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp của Quốc hội, HĐND tỉnh trong năm 2021. Các vấn đề nêu ra cần có số liệu, địa chỉ cụ thể .

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh chuẩn bị tốt nội dung thông báo công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền trình tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
6. Công tác tiếp công dân và tham gia xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt việc tiếp công dân, tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế  giữa các cơ quan, tổ chức theo Chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở số 02/CTPH-MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS ngày 11/10/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn luật sư Việt Nam. Tiếp tục thực hiện Thông tri số 02/TTr-MTTW-BTT ngày 12/2/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “quy định và hướng dẫn việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp”. 
Đổi mới trong công tác tiếp công dân để phù hợp với những quy định mới của pháp luật về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lựa chọn một số vụ việc phức tạp, bức xúc để tổ chức giám sát và kiến nghị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Chủ động nắm bắt tình hình các tầng lớp Nhân dâ, đặc biệt ở những địa phương xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, đề xuất các biện pháp ổn định, đoàn kết Nhân dân. Kiến nghị tổ chức công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa bàn dân cư của người đi khiếu nại, tố cáo, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật. 
Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Thông tri số 36/TT-MTTW-BTT ngày 06/5/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, định kỳ báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc thực hiện tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, có kèm theo các số liệu cụ thể
7. Tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước

 Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng nội dung cụ thể tham gia xây dựng Đảng, nhất là tham gia góp ý vào những dự thảo nghị quyết quan trọng của cấp ủy; nắm tình hình Nhân dân, đề xuất biện pháp sát thực tế giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc trong nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình; phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt việc đối thoại với Nhân dân, nhất là ở những nơi có phát sinh mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tri số 10/TT-MTTW-BTTngày 22/9/2020 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về quy định giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên để thực hiện nhiệm vụ giám sát và góp ý. 

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng, giám sát đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, giám sát trách nhiệm nêu gương (Theo Chương trình phối hợp số 30/CTPH-MTTW-TCTV ngày 30/10/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về phối hợp giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng  khóa XII).  

Tập hợp, phản ánh kịp thời ý kiến Nhân dân, ý kiến từ các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận để nâng cao chất lượng các văn bản góp ý xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc các cấp tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

8. Thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP)
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 37/KH-MTTW-BTT ngày 14/11/2019 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sử dụng hiệu quả các kênh thông tin, phản ánh về tham nhũng, lãng phí của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, của báo chí, cơ quan, tổ chức và cá nhân; xử lý kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các phản ánh gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Trên cơ sở tiếp nhận các thông tin phản ánh, ý kiến về tham nhũng, lãng phí, MTTQ Việt Nam các cấp kịp thời kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết và công khai kết quả giải quyết để Nhân dân biết. 

9 . Chế độ thông tin báo cáo
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền gửi về Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ( qua ban DC-PL) thời gian gửi như sau:


- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi về trước ngày 20/4 và 20/ 9/2021.


- Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền gửi về trước ngày 10/6 và 15/11/2021

- Các báo cáo khác khi có yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác DC- PL đề nghị gửi đúng hạn

Trên đây là hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền năm 2021, đề nghị Ủy ban  MTTQ các cấp căn cứ thực hiện.

	  Nơi nhận:

- BTT UBMTTQ tỉnh;
- UBMTTQ các huyện,TP;
- Các ban MTTQ tỉnh;
- Lưu VP, Ban DC- PL.
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PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
    Lương Hùng Tiến
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